                                                                                     ＜ベトナム語＞


	Thẻ liên lạc khẩn cấp

緊急連絡カード
	Trường THCS _______ TP Toyohashi
豊橋市立            中学校

	
	１年Năm 1.　_組Lớp.__Số.番
	２年Năm 2　_組Lớp.__Số番
	３年Năm 3.　_組Lớp__Số番

	生　徒
Học sinh
	フリガナ
	Furigana
　
	生年月日
	Ngày sinh(Heisei Năm/Tháng/Ngày)
平成　 　 　年　 　　 月　　 　 日生

	
	氏名
	Tên
　
	現住所
	Địa chỉ


	保護者
Phụ huynh
	フリガナ
	Furigana

	
	　

	
	氏名
	Tên
	Nhóm máu
血液型
	Loại ABO 
	　
	Loại
RH 
	　

	Người liên lạc khẩn cấp (Cột này, hãy điền người có thể liên lạc được trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc bệnh đột ngột ở trường )
緊急連絡先（この欄には必ず、お子様の学校内での事故や急病時に、連絡がつく人を書いてください。）

	Mối quan hệ続柄
	Họ tên氏名
	Danh sách liên lạc
連絡先名称
	Số điện thoại電話番号

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	（　　　　　）　　　　　　ー

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	（　　　　　）　　　　　　ー　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	（　　　　　）　　　　　　ー

	Hiện tại bạn có đang uống thuốc không? 服用中の薬について（Có 有・Không 無　）
（Nếu có hãy ghi rõ loại thuốc? 有の内容                                                   ）
Bạn có bị dị ứng không? アレルギーについて（Có有.Không無）（Nếu có hãy ghi rõ loại dị ứng? 有の内容               

Ghi chú đặc biệt (Nếu bạn đang uống thuốc hoặc có bệnh mãn tính hãy ghi những điểm cần lưu ý từ bác sĩ điều trị chính )特記事項（使用中の薬や持病について医療機関にかかる場合に必要な主治医からの注意等を記入）
Ở trang sau hãy dán bản photo thẻ bảo hiểm y tế(HOKENSHOU) 裏面に保険証の写しを貼ってください

	

	Hãy dán bản photo thẻ bảo hiểm y tế (HOKENSHOU) ở đây  保険証の写しを貼ってください


vw01nyuugaku05(2025)

